
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Khối Phòng thi Địa điểm thi

1 T603002 HOÀNG HẢI PHONG 25/10/2016 1 Phòng 01 Trường tiểu học Ngọc Lâm

2 T603003 LÊ HÀ MY 11/12/2016 1 Phòng 01 Trường tiểu học Ngọc Lâm

3 T603004 NGÔ LÊ BẢO AN 07/08/2016 1 Phòng 02 Trường tiểu học Ngọc Lâm

4 T603005 NGUYỄN ĐĂNG QUANG 06/04/2016 1 Phòng 02 Trường tiểu học Ngọc Lâm

5 T603006 NGUYỄN NAM ANH 21/02/2016 1 Phòng 02 Trường tiểu học Ngọc Lâm

6 T603008 TRẦN XUÂN BÁCH 27/01/2016 1 Phòng 02 Trường tiểu học Ngọc Lâm

7 T603010 NGUYỄN LÊ HIỀN ANH 04/07/2016 1 Phòng 02 Trường tiểu học Ngọc Lâm

8 T603011 NGUYỄN YẾN TRANG 31/08/2016 1 Phòng 02 Trường tiểu học Ngọc Lâm

Đơn vị: Trường tiểu học Gia Thượng - Long Biên - Hà Nội

Thời gian thi: 9h30 - 11h00 ngày 11/12/2022 (Chủ Nhật)

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ CHUNG KẾT QUỐC GIA

KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC QUỐC TẾ TIMO 2022 - 2023

Địa điểm thi: Trường tiểu học Ngọc Lâm

Địa chỉ: Số 17 Phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội



TT SBD Họ và tên Ngày sinh Khối Phòng thi Địa điểm thi

9 T603071 NGUYỄN MINH HỒNG 25/04/2013 1 Phòng 02 Trường tiểu học Ngọc Lâm

10 T990363 NGUYỄN MINH CHÂU 03/02/2016 1 Phòng 02 Trường tiểu học Ngọc Lâm

11 T603014 CHU HUY PHÚ 09/05/2015 2 Phòng 04 Trường tiểu học Ngọc Lâm

12 T603015 LẠI NGUYỄN TRƯỜNG AN 30/07/2015 2 Phòng 04 Trường tiểu học Ngọc Lâm

13 T603019 NGUYỄN ĐÌNH HUY 14/01/2015 2 Phòng 04 Trường tiểu học Ngọc Lâm

14 T603021 NGUYỄN MINH TUỆ 13/07/2015 2 Phòng 04 Trường tiểu học Ngọc Lâm

15 T603024 TẠ HÀ AN 14/04/2015 2 Phòng 04 Trường tiểu học Ngọc Lâm

16 T603025 THIỀU MINH TRÍ 13/07/2015 2 Phòng 04 Trường tiểu học Ngọc Lâm

17 T603027 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 08/09/2015 2 Phòng 04 Trường tiểu học Ngọc Lâm

18 T603029 TRẦN ĐÌNH LÂM 23/07/2015 2 Phòng 04 Trường tiểu học Ngọc Lâm

19 T603030 VŨ ANH THƠ 16/09/2015 2 Phòng 04 Trường tiểu học Ngọc Lâm

20 T603031 HOÀNG DUY MINH 03/05/2015 2 Phòng 04 Trường tiểu học Ngọc Lâm

21 T603032 LÊ HẢI ĐĂNG 14/01/2015 2 Phòng 04 Trường tiểu học Ngọc Lâm

22 T603034 NGUYỄN GIA HUY 16/06/2015 2 Phòng 04 Trường tiểu học Ngọc Lâm

23 T603035 NGUYỄN KIM TRÍ 21/09/2015 2 Phòng 04 Trường tiểu học Ngọc Lâm



TT SBD Họ và tên Ngày sinh Khối Phòng thi Địa điểm thi

24 T603036 NGUYỄN QUANG VINH 06/02/2015 2 Phòng 04 Trường tiểu học Ngọc Lâm

25 T603037 NGUYỄN TẤT DŨNG 08/06/2015 2 Phòng 04 Trường tiểu học Ngọc Lâm

26 T603038 NGUYỄN BẢO AN 24/11/2015 2 Phòng 04 Trường tiểu học Ngọc Lâm

27 T603041 LÊ CÁT NGỌC KHÁNH 02/10/2014 3 Phòng 07 Trường tiểu học Ngọc Lâm

28 T603047 KIỀU NGỌC BÍCH 02/10/2014 3 Phòng 07 Trường tiểu học Ngọc Lâm

29 T603056 LÊ QUANG MINH 08/01/2013 4 Phòng 10 Trường tiểu học Ngọc Lâm

30 T603057 NGUYỄN ĐẠI LÂM 19/07/2013 4 Phòng 10 Trường tiểu học Ngọc Lâm

31 T603058 NGUYỄN HÀ TUẤN KIỆT 14/02/2013 4 Phòng 10 Trường tiểu học Ngọc Lâm

32 T603061 HÀ ĐỨC CAO 23/10/2013 4 Phòng 10 Trường tiểu học Ngọc Lâm

33 T603062 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 12/08/2013 4 Phòng 10 Trường tiểu học Ngọc Lâm

34 T603063 NGUYỄN HOÀNG AN 13/10/2013 4 Phòng 10 Trường tiểu học Ngọc Lâm

35 T603065 NGUYỄN VĂN QUỐC VIỆT 09/07/2013 4 Phòng 10 Trường tiểu học Ngọc Lâm

36 T880404 NGUYỄN HÀ TUẤN KIỆT 14/02/2013 4 Phòng 10 Trường tiểu học Ngọc Lâm

37 T603081 NGUYỄN QUỐC BẢO NAM 13/06/2012 5 Phòng 13 Trường tiểu học Ngọc Lâm

38 T603082 NGUYỄN THÀNH DUY 26/07/2012 5 Phòng 13 Trường tiểu học Ngọc Lâm



TT SBD Họ và tên Ngày sinh Khối Phòng thi Địa điểm thi

39 T603084 NGUYỄN HẢI VÂN 29/06/2012 5 Phòng 13 Trường tiểu học Ngọc Lâm

40 T603085 LÊ HÀ LINH 19/10/2012 5 Phòng 13 Trường tiểu học Ngọc Lâm

41 T603087 NGUYỄN HẢI MINH 05/12/2012 5 Phòng 13 Trường tiểu học Ngọc Lâm

42 T603090 NGUYỄN MINH NGUYÊN 13/01/2012 5 Phòng 13 Trường tiểu học Ngọc Lâm

43 T603091 NGUYỄN THẢO VÂN 07/07/2012 5 Phòng 13 Trường tiểu học Ngọc Lâm


